
 

 QUY ĐỊNH 

Đánh giá, xếp loại thi đua lớp học  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-THPĐB ngày 03 tháng 10 năm 2022  

của trường Tiểu học Phương Đông B) 
 

        I. MỤC ĐÍCH:    

       - Nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện; 

       - Có ý thức và thái độ nghiêm túc trong các hoạt động, phong trào do nhà 

trường tổ chức. 

       - Giúp các em có sự phấn đấu, rèn luyện, ra sức thi đua đoàn kết, thực hiện 

tốt nội quy, quy định của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện trong nhà trường.. 

       - Nâng cao vai trò trách nhiệm, công tác phối hợp của GVCN – PT chi đội, 

lớp nhi đồng với Ban phụ trách Đội. 

       - Xây dựng Nhà trường uy tín, có nền nếp, kỷ luật tốt, có môi trường học 

tập và vui chơi thân thiện, tích cực, an toàn, trách nhiệm, có tính tổ chức, kỷ luật 

cao. 

      II. NỘI DUNG: 

      A. Những quy định chung: 

     1. Đối với tập thể lớp:  

      1.1. Trang trí lớp học và đồ dùng phục vụ các hoạt động. 

       - Mỗi lớp có: Ảnh Bác Hồ, 01 biển lớp, 01 cờ Tổ quốc (cán inox chuẩn), 

khăn trải bàn, lẵng hoa, khăn lau tay, giẻ lau bảng, giá để khăn, mỗi hs 01 ghế 

nhựa, các khẩu hiệu theo quy định, chổi, khau hót rác, đồng hồ phía cuối lớp. 

      1.2. Các tổ chức của lớp. 

       - Mỗi lớp có; 01 lớp trưởng, 01 lớp phó học tập, 01 lớp phó văn thể, 2 đến 5 

Cờ đỏ với khối 4,5. Trong lớp chia ra các tổ cho phù hợp mỗi lớp ít nhất 03 tổ, 

mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó. Với khối lớp 4,5 có 05 phụ trách Sao nhi 

đồng chính là Cờ đỏ, có ban chỉ huy chi đội do chi đội bầu ra trong đại hội chi 

đội đầu năm, lớp 1,2,3 có ít nhất 03 Sao nhi đồng, dưới sự hướng dẫn của 

GVCN lớp và phụ trách Sao từ lớp 4,5, hoạt động hiệu quả theo chủ điểm tháng. 

        - Có sổ chi đội với khối 4, 5. Sổ nhi đồng với khối 1, 2, 3 ghi chép nghiêm 

túc và nộp khi có yêu cầu kiểm tra. 

       - Có sổ “Nhật ký nghìn việc tốt” treo ở nơi trang trọng và cập nhật thông tin 

thường xuyên. 
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       - Có vị trí treo cờ thi đua ở nơi trang trọng khi lớp được nhận cờ thi đua vào 

cuối tháng. 

        - Lớp trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nề nếp của lớp và báo cáo 

tình hình của lớp khi có yêu cầu của GV hay TPT. 

        2. Đối với GV trực ban, đội cờ đỏ và lớp trực tuần:  

Mỗi tuần có một lớp trực tuần, đội cờ đỏ nhà trường, một giáo viên 

trực ban (giáo viên trực và chịu trách nhiệm chính trước nhà trường về mọi 

công việc trong tuần trực, phối hợp tốt với TPT đội, BCH Liên đội, đội cờ 

đỏ. Làm việc khách quan, công tâm, chấm điểm chính xác, không thiên vị, 

không cả nể.) 

 Giáo viên trực ban, lớp trực tuần và đội cờ đỏ phải thực hiện tốt 

những quy định sau đây: 

          Về thời gian: 

 Từ thứ hai đầu tuần đến hết ngày thứ sáu (kiểm tra đánh giá nề nếp thi đua, 

trực trống, lấy ghế GV cho buổi chào cờ đầu tuần và tất cả các hoạt động sinh 

hoạt dưới cờ có trong tuần trực, cùng TPT bình xét lớp xuất sắc tuần vào chiều 

ngày thứ sáu cuối tuần (Khối 1,2 bình chọn 1 cờ; Khối 3,4,5 bình chọn 1 cờ). 

         Về nội dung công việc: 

 1. Tổ chức các hoạt động của nhà trường trong tuần trực, theo dõi việc thực 

hiện nội quy, quy định của nhà trường, đánh giá và xếp loại thi đua các lớp trong 

tuần trực theo quy định. 

 2. Theo dõi, phản ánh kịp thời các hiện tượng không tốt xảy ra ở trường 

như việc không giữ gìn bảo quản cơ sở vật chất, vẽ bậy viết bậy lên bảng, lên 

tường, ngồi lên bàn, trèo lên lan can, trèo cây hái hoa bẻ cành, chơi ở các khu 

vực cấm, chơi các trò chơi không theo quy định của Đội…hiện tượng đánh 

nhau, gây rối trật tự an ninh và các vấn đề khác. 

 3. Cuối tuần thu sổ, tổng hợp điểm đánh giá xếp loại thi đua khách quan 

không bao che, không thiên vị cả nể hay trù úm lớp khác. 

 4. Tự tổ chức hội ý cuối tuần, nhận xét kết quả thi đua toàn trường của lớp 

trực trong buổi chào cờ tuần sau, đánh giá và xếp loại thi đua các lớp theo thứ tự 

(ví dụ xếp thứ: A,B,C....). Lưu ý: không xếp 1, 2, 3. 

 5. Giữ gìn bảo quản sổ trực sạch sẽ, hỏng, mất phải làm trả. Cuối tuần phải 

trả sổ trực về phòng Đội vào trưa thứ 6. Sáng thứ 2 của tuần tiếp theo lại nhận sổ 

tại phòng Đội để thực hiện nhiệm vụ. 

 6. Nếu lớp trực ban hay Đội cờ đỏ của lớp nào không hoàn thành nhiệm vụ 

phải trực lại và bị hạ thi đua xuống 1 bậc, thay bạn cờ đỏ khác gương mẫu và 

trách nhiệm hơn. 
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          7. Tất cả GV trực ban trong tháng và đội cờ đỏ, phối hợp cùng TPT cuối 

tháng phải họp bình xét xếp loại lớp trong tháng, chịu trách nhiệm và TPT báo 

cáo kết quả xếp loại lớp về BGH nhà trường. 

        3. Đối với học sinh: 

 - Mỗi học sinh phải thực hiện tốt nội quy của nhà trường và quy định của Đội. 

 - Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh phải có văn hoá, phù hợp với đạo 

đức, lối sống của lứa tuổi tiểu học. 

 - Trang phục của HS phải sạch sẽ gọn gàng, giản dị, phù hợp với độ tuổi, 

thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở trường. Đi giầy hoặc dép quai hậu, 

học sinh khối 4,5 đeo khăn quàng đỏ khi đến trường. (HS khối 3: đeo khăn 

quàng đỏ khi được kết nạp vào đội trong HKII). Khi đi học không được bôi son,  

đánh phấn, sơn móng tay, chân, nhuộm tóc, đeo đồ trang sức. 

 * Cấm học sinh có những hành vi sau đây: 

 - Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự giáo viên, nhân viên trong trường. 

 - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, nói tục chửi bậy, đánh nhau, gây 

rối trật tự an ninh trong nhà trường và ngoài xã hội.  

- Phá hoại của công. 

 - Lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ, chơi trò chơi bạo lực, nguy hiểm.  

 - Không chấp hành luật ATGT. Vi phạm pháp luật và các quy định khác. 

          III. CÁC NỘI DUNG CHẤM  ĐIÊM THI ĐUA CỦA LỚP 

        Mỗi lớp được 100 điểm trong tuần, điểm này sẽ bị trừ dần, trừ 

đến âm vào các lỗi vi phạm trong tuần bao gồm các nội dung sau: 

          1. Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ: 10đ 

 - Thiếu cờ lớp hoặc biển lớp hoặc không hát quốc ca. (trừ 10 điểm) 

          - Xếp hàng nhanh, thẳng hàng ngang, hàng dọc, đúng cự ly, ngồi trật tự 

đúng tư thế. Vi phạm (trừ mỗi lỗi trừ 5 điểm) 

 - Chen lấn, xô đẩy, mất trật tự trong hàng, khi xếp hàng vào lớp (trừ 5 

điểm/người), học sinh bỏ chào cờ (trừ 10 điểm/1 người). 

       2. Trang phục, khăn quàng: 10đ 

 - Không đi dép quai hậu hoặc mặc trang phục chưa gọn gàng, chưa sạch sẽ, 

thiếu khăn quàng (trừ 2 điểm/người). 

       3. Nề nếp: 30đ 

 Chào hỏi thầy cô giáo, khách đến trường, chuyển tiết đi học bộ môn 

nghiêm túc, Xếp hàng (vào lớp, ra về, và các hoạt động khác). Không nói tục, 

Không đánh nhau, Không leo trèo, Không ăn quà vặt, không nghịch trò nguy 

hiểm. Tham gia tích cực có trách nhiệm 01 phút sạch trường… 
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+ Lớp không tham gia hoặc tham gia hình thức (trừ 5 điểm)  

+ Vắng không phép (trừ 5 điểm/người).  

          + Đi học muộn (trừ 2 điểm/ người). 

 + Chuyển tiết đi học bộ môn mất trật tự (trừ 5 điểm/1 người) 

          + Truy bài không tự giác, không tôn trọng cờ đỏ làm nhiệm vụ, 

không đọc 5 điều Bác Hồ dạy (trừ 5 điểm/nội dung). 

+ Xếp hàng (vào lớp, ra về, và các hoạt động khác, yêu cầu phải ngay ngắn, 

nghiêm túc, không xô đẩy nhau, xếp hàng thẳng và đi thẳng hàng ra cổng đến vị 

trí đứng trả HS, không phá hàng giữa chừng, không nói chuyện) (không được xếp 

hàng trong lớp) (Vi phạm trừ 5 điểm/1 lần).  

+ HS đăng kí bố/mẹ/ông/bà… đón mà tự ý ra về k xin phép để người nhà 

phải đi tìm (trừ 10 điểm/1 người). 

+ HS lên khu hiệu bộ chơi, xóa bảng tin (trừ 5 điểm/1 người). 

 + Ăn quà vặt trong lớp và ngoài sân trường (trừ 5 điểm/1 lần). 

 + Đi vệ sinh la cà, nô nghịch, không nhanh nhẹn vào lớp: (trừ 5 điểm/1 

lần). 

+ Vào sân thiết bị vận động không được sự cho phép và quản lý của GV 

(trừ 5 điểm/1 người). 

+ Đi, chạy nhảy, vào sân bóng chơi nghịch (trừ 5 điểm/1 người). 

+ Trèo, giẫm lên các bồn cây hoa, cây cảnh cả trong trường và ngoài cổng 

trường (trừ 10 điểm/1 người). 

+ Không vứt rác vào thùng rác quy định, bầy giấy rác ra lớp, hành lang, cầu 

thang, sân trường, nhà vệ sinh, các bồn cây trong và ngoài cổng trường. Vi phạm 

1 lần (trừ 5 điểm/người). 

          + Leo trèo, chơi, nghịch trò nguy hiểm, xô đẩy nhau (trừ 10 điểm/1 

người). 

+ Không lễ phép chào người lớn: Vi phạm 1 lần (trừ 5 điểm/người). 

 + Vô lễ người lớn, Nói tục: Vi phạm 1 lần (trừ 30 điểm). 

 + Đánh nhau 1 lần (trừ 30 điểm). 

Tùy mức độ nghiêm trọng có thể bị xếp loại C hoặc cắt thi đua. 

4. Tiết kiệm điện, nước; bảo vệ của công: 10đ 

 - Ra khỏi lớp tắt điện quạt, sử dụng nước tiết kiệm, có ý thức giữ gìn bảo 

vệ của công. Lớp vi phạm mỗi nội dung trừ 5 điểm.  

5. Vệ sinh: 10đ 

 - Sạch sẽ trong, ngoài cửa và hành lang lớp, chăm sóc, bảo vệ chậu cây 

cảnh, cây hoa, bàn ghế ngay ngắn, trang thiết bị, đồ dùng (Tủ và bàn ghế GV, 
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Tủ HS, Giá bình nước uống, biển lớp, cờ, dụng cụ trực nhật vệ sinh lớp, ghế 

chào cờ, cây treo khăn, mũ,…trong và trước cửa lớp gọn gàng. Mỗi lỗi vi phạm 

trừ 5 điểm/lần. 

 6. Thể dục, múa hát tập thể: 10 điểm 

 - Xếp hàng nhanh, thẳng, đúng cự ly, tập nghiêm túc, đúng hiệu lệnh, tập 

đều, đẹp, hát, hô đáp khẩu hiệu to, rõ, có đầy đủ mũ vào thời tiết nắng.  

Lớp không không tập, tập không nghiêm túc, xô đẩy nhau, lộn xộn, bỏ tập 

(trừ 10 điểm). 

 Không hô đáp khẩu hiệu, thiếu mũ che nắng (trừ 5 điểm/người). 

7. ATGT (vi phạm ATGT): 10 điểm 

- Nếu lớp nào có  học sinh vi phạm ATGT: trừ 20 điểm/HS vi phạm. 

8. Tham gia các cuộc ủng hộ, các phong trào thi đua do nhà trường và 

Liên Đội phát động: 10 điểm 

- Tham gia số lượng ít, không tích cực (Trừ 10 điểm/cuộc);  

- Không tham gia (Trừ 20 điểm/cuộc). 

 9. Điểm thưởng:  

 -  Mỗi việc tốt cộng 20 điểm thưởng, tích cực hoạt động ngoại khóa cộng 

20 điểm. 

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI THI ĐUA 

1. ĐXL tuần: Xếp loại A đạt từ  90 – 100 điểm. 

Xếp loại B: đạt từ 70 -  89 điểm  

  Xếp loại C: đạt từ 40 – 69 điểm. 

Không xếp loại: đạt từ 39 điểm trở xuống. 

Xếp loại tuần: Cộng tổng số điểm các ngày trong tuần. Xếp theo thứ tự 

điểm từ cao đến thấp (ví dụ thứ tự: A,B,C… không xếp 1, 2, 3…)  

 2. XL tháng:  

Xếp loại A: 1 tuần xếp loại B, các tuần còn lại xếp loại A. 

Xếp loại B: 2 tuần trở lên xếp loại B trở lên hoặc có 01 tuần xếp loại C. 

Xếp loại C: có 02 tuần xếp loại C. 

* Tiêu chí nhận cờ thi đua tuần: Là tập thể lớp xếp loại A của tuần; có 

tổng số điểm của các ngày trong tuần cộng lại cao nhất so với các lớp còn 

lại trong khối. Khối 3,4,5 chọn 1 lớp, Khối 1,2 chọn 1 lớp nhận cờ thi đua 

tuần. 

* Tiêu chí nhận cờ thi đua tháng: Là tập thể lớp xếp loại A của 

tháng; có tổng số điểm của các tuần trong tháng cộng lại cao nhất so với 

các lớp còn lại trong khối. Mỗi khối chọn 1 lớp nhận cờ thi đua tháng. 
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3. XL học kỳ, năm:  

Xếp loại A: 1 tháng xếp loại B, các tháng còn lại xếp loại A. 

Xếp loại B: 2 tháng trở lên xếp loại B trở lên hoặc có 01 tháng xếp loại C. 

Xếp loại C: có 02 tháng xếp loại C. 

* Xếp loại học kỳ, năm học: Tập thể lớp được xếp loại xuất sắc học kỳ, cả 

năm: có số điểm cao nhất và thỏa mãn điều kiện sau: Không có học sinh chưa 

hoàn thành chương trình lớp học, bậc học. Hoàn thành các phong trào ủng hộ 

của Liên đội đúng thời gian quy định. Tham gia tích cực các phong trào, cuộc 

thi và các cuộc vận động của Đội, nhà trường. Không có học sinh bỏ học trong 

sĩ số được giao, không có HS đánh nhau, nói tục, không có HS vi phạm các điều 

cấm ở trên; vi phạm Luật Giao thông (2 lần). 

- Những Tập thể lớp đạt cờ thi đua tháng sẽ được điểm cộng khi xét cuối 

học kỳ, cuối năm.(10 điểm/1 lần đạt cờ thi đua). 

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Đối với Tổng phụ trách: 

- Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng trình BGH duyệt và triển khai tới 

GVCN – Phụ trách các lớp. Nghiên cứu công văn chỉ đạo của cấp trên và thực 

hiện. Tổ chức các hoạt động và phong trào chung của nhà trường. Triển khai kế 

hoạch theo chủ điểm tháng, đợt thi đua tới các lớp. Theo dõi đánh giá xếp loại 

thi đua của GVCN – Phụ trách và các lớp. 

 - Hướng dẫn học sinh chấm điểm thi đua, đánh giá xếp loại cuối kì, cuối 

năm công bằng, chính xác. 

 - Hướng dẫn các đ/c GVCN-PT chi đội, lớp nhi đồng và học sinh đánh giá 

– nhận xét - Xếp loại hàng tuần đồng thời điều chỉnh thang điểm cho phù hợp. 

 - Sáng tạo và linh động trong các hoạt động nhằm động viên tinh thần học 

tập và rèn luyện kĩ năng sống cho đội viên – học sinh. 

 - Phụ trách đội nghi thức nhà trường và tham gia các cuộc thi do HĐĐ phát 

động. 

 - Tổ chức thi cấp chuyên hiệu cho đội viên các chi đội theo từng đợt. 

 - Phụ trách chung việc sinh hoạt Sao nhi đồng và chương trình rèn luyện 

đội viên, dự bị đội viên theo quy định của Hội đồng Đội Trung ương. 

 - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục 

học sinh toàn diện. 

 - Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo về các hoạt động của Đội và  

giám sát việc đảm bảo thực hiện quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo quy định 

của Luật trẻ em. 

 2. Đối với GVCN – Phụ trách chi đội, lớp nhi đồng: 
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 - Lên kế hoach hoạt động hàng tuần, tháng căn cứ vào nhiệm vụ của nhà 

trường, của Đội và của lớp. 

 - Triển khai và thực hiện kế hoạch của Liên đội tới đội viên – học sinh lớp 

chủ nhiệm. 

 - Hướng dẫn, động viên và cùng với các em hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Cập nhật thông tin thường xuyên. Sinh hoạt chi đội, Sao nhi đồng theo chủ 

điểm tháng. 

 Hướng dẫn học sinh học và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, 

dự bị đội viên theo khối lớp đã được Hội đồng Đội Trung ương quy định (có 

hướng dẫn cụ thể cho các phụ trách lớp). 

 3. Đối với GV, HS  trực ban: 

 - Thường xuyên kiềm tra hướng dẫn các em thực hiện tốt nội quy, nề nếp 

của trường và Liên đội. 

  - Phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với TPT Đội trong các hoạt động 

liên quan đến học sinh. 

 - Đóng góp ý kiến trực tiếp cho TPT Đội phải mang tính chất đoàn kết, xây 

dựng, không chống phá, hình thức gây mất đoàn kết và làm ảnh hưởng đến 

phong trào chung của Liên đội và uy tín của Nhà trường.  

 - Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh, đồng nghiệp trong mọi hoạt 

động. Luôn là tấm gương mẫu mực, trung thực, thẳng thắn cho học sinh noi theo. 

 3. Đối với đội viên – học sinh: 

 - Thi đua học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh – đội viên. 

 - Luôn tự giác, trung thực trong học tập và rèn luyện, làm theo 5 điều Bác 

Hồ dạy. 

 - Có ý thức nghiêm túc thực hiện quy định của Đội, nội quy của Nhà trường, 

năng động trong các hoạt động của Đội và biết giúp đỡ bè bạn cùng tiến bộ. 

 - Có ý thức đạo đức, chào hỏi lễ phép và giữ gìn vệ sinh chung. 

 Trên đây là Quy chế chấm điểm thi đua các lớp của Liên Đội trường Tiểu 

học Phương Đông B năm học 2022 – 2023. Đề nghị các đồng chí CBGVNV, 

học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc. Quy định có thể thay đổi để đáp 

ứng nhu cầu phát triển cũng như phù hợp theo từng giai đoạn hoàn cảnh nhà 

trường. Khi thay đổi, bổ sung, điều chỉnh sẽ xin ý kiến toàn thể CBGVNV nhà 

trường thống nhất mới điều chỉnh Quy chế để áp dụng thực hiện. 

 

 


